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WRITING TASK 1 
CHALLENGE 29 

 
 
DẠNG: PROCESS 
 
The chart below shows the process of waste paper recycling. 
Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons 
where relevant. Write at least 150 words. 
 

 
 
BƯỚC 1: Đọc đề và thực hiện theo các bước sau: 
1/ Tạo structure (dàn ý) cho bài (có mấy đoạn, mỗi đoạn viết gì) 
2/ Xác định 1-2 điểm nổi bật nhất và chung nhất để làm câu nhận xét tổng quan (overview) + Các key 
features mà bạn sẽ mô tả về chart (Body paragraphs) 
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BƯỚC 2: Tự viết bài theo ý của bạn (min 150 từ), cố gắng canh thời gian <= 20 phút. 
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BƯỚC 3: Đọc bài mẫu và học từ vựng 
 
Sample essay (Simon_band 9.0) 
 

The flow chart shows how waste paper is recycled. It is clear that there are six distinct stages in this 
process, from the initial collection of waste paper to the eventual production of usable paper. 

At the first stage in the paper recycling process, waste paper is collected either from paper banks, 
where members of the public leave their used paper, or directly from businesses. This paper is then 
sorted by hand and separated according to its grade, with any paper that is not suitable for recycling 
being removed. Next, the graded paper is transported to a paper mill. 

Stages four and five of the process both involve cleaning. The paper is cleaned and pulped, and foreign 
objects such as staples are taken out. Following this, all remnants of ink and glue are removed from 
the paper at the de-inking stage. Finally, the pulp can be processed in a paper making machine, which 
makes the end product: usable paper. 

 
(160 words, band 9) 
 
 
1/ Structure essay (dàn ý) 

Paragraph 1 – Introduction 

• Introduces the flow chart illustrating paper recycling. 

Paragraph 2 – Overview 

• The process consists of six main stages. 
• It begins with paper collection and ends with usable paper. 

Paragraph 3 – Details (Collection & sorting) 

• Waste paper is collected and sorted. 
• Unsuitable paper is removed and graded paper is transported. 

Paragraph 4 – Details (Cleaning & production) 

• Paper is cleaned, pulped and de-inked. 
• Final processing produces usable paper. 
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2/ Dịch song ngữ: 
 

English Vietnamese 

The flow chart shows how waste paper is 
recycled. It is clear that there are six distinct 
stages in this process, from the initial 
collection of waste paper to the eventual 
production of usable paper. 

Sơ đồ quy trình cho thấy cách giấy thải được 
tái chế. Có thể thấy rõ rằng có sáu giai đoạn 
riêng biệt trong quy trình này, từ khâu thu 
gom ban đầu giấy thải đến việc sản xuất cuối 
cùng giấy có thể sử dụng được. 

At the first stage in the paper recycling 
process, waste paper is collected either 
from paper banks, where members of the 
public leave their used paper, or directly from 
businesses. This paper is then sorted by 
hand and separated according to its grade, 
with any paper that is not suitable for 
recycling being removed. Next, the graded 
paper is transported to a paper mill. 

Ở giai đoạn đầu tiên của quy trình tái chế 
giấy, giấy thải được thu gom từ các điểm thu 
gom giấy, nơi người dân để lại giấy đã qua sử 
dụng, hoặc trực tiếp từ các doanh nghiệp. 
Sau đó, giấy này được phân loại thủ 
công và tách theo cấp độ, trong đó bất kỳ loại 
giấy nào không phù hợp để tái chế sẽ bị loại 
bỏ. Tiếp theo, giấy đã được phân loại 
được vận chuyển đến nhà máy giấy. 

Stages four and five of the process both involve 
cleaning. The paper is cleaned and pulped, 
and foreign objectssuch as staples are taken 
out. Following this, all remnants of ink and 
glue are removed at the de-inking 
stage. Finally, the pulp can be processed in 
a paper making machine, which produces the 
end product: usable paper. 

Giai đoạn thứ tư và thứ năm của quy trình 
đều liên quan đến việc làm sạch. Giấy 
được làm sạch và nghiền thành bột, và 
các vật thể lạ như ghim kim loại được loại 
bỏ. Sau đó, toàn bộ dư lượng mực và 
keo được loại bỏ ở công đoạn tẩy mực. Cuối 
cùng, bột giấy có thể được xử lý trong máy 
sản xuất giấy, thiết bị tạo ra sản phẩm cuối 
cùng: giấy có thể sử dụng được. 

 
 
3/ Vocab and Grammar: 
3.1/ Vocabulary: 
 

Từ / Cụm Loại Nghĩa tiếng Việt Synonym Antonym 

flow chart n sơ đồ quy trình process diagram – 

waste paper n phr giấy thải used paper – 

be recycled v phr được tái chế be reused – 

six distinct stages n phr sáu giai đoạn riêng biệt six separate stages – 

initial collection n phr khâu thu gom ban đầu first collection – 
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Từ / Cụm Loại Nghĩa tiếng Việt Synonym Antonym 

eventual production n phr quá trình sản xuất cuối cùng final production – 

usable paper n phr giấy có thể sử dụng reusable paper – 

collected from v phr được thu gom từ gathered from – 

sorted by hand v phr phân loại thủ công manually sorted – 

separated according to v phr được tách theo divided by – 

not suitable for adj phr không phù hợp cho unsuitable for – 

graded paper n phr giấy đã phân loại classified paper – 

transported v được vận chuyển delivered – 

involve cleaning v phr liên quan đến làm sạch include cleaning – 

foreign objects n phr vật thể lạ unwanted items – 

remnants n dư lượng residues – 

de-inking stage n phr công đoạn tẩy mực ink-removal stage – 

processed v được xử lý treated – 

end product n phr sản phẩm cuối cùng final product – 

 
3.2/ Ngữ pháp và cấu trúc hay: 
 

Cấu trúc 
Nghĩa tiếng 

Việt 
Cách dùng Ví dụ trong bài 

show how + clause cho thấy cách… 
Giới thiệu 
process 

shows how waste paper is recycled 

It is clear that + 
clause 

Có thể thấy rõ 
rằng… 

Nêu overview It is clear that there are six distinct stages… 

from … to … từ … đến … Chỉ trình tự 
from the initial collection… to the eventual 
production… 

At the first stage 
Ở giai đoạn đầu 
tiên 

Mô tả bước 
At the first stage in the paper recycling 
process… 

with + noun phrase với… 
Bổ sung thông 
tin 

with any paper that is not suitable… 

Following this, + 
clause 

Sau đó, … Chỉ trình tự Following this, all remnants of ink… 
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Cấu trúc 
Nghĩa tiếng 

Việt 
Cách dùng Ví dụ trong bài 

which + verb 
phrase 

mà… 
Bổ sung thông 
tin 

which produces the end product… 

 
 
BƯỚC 4: Sau khi đã học từ bài mẫu, nếu được enhance bài viết của bạn, bạn sẽ viết lại thế 
nào? 
 
 
 


